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ỦY BAN NIIÂN DÂN 
QUẬN 3 

CỘNG IĨÒA XẢ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: OA /2012/QĐ-UBND Quận 3, ngày £Z> tháng 6 năm 2012 

VẰN BẢN 
^ CÕNG BÁO QUYET ĐỊNH 

về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đua nguòi vào CO' sỏ' 
chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề licn quan đến học viên 

và ngưòi sau cai nghiện ma túy 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của 
Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, 
quận, phường và Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 
của ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của 
Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung U'0'ng và 
quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ủy ban nhân dân huyện, quận, 
phường noi không tố chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 
Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sỏ' chữa bệnh, tổ chức 
hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ 
áp dụng đối vói người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 
tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở chữa bệnh, tố chức hoạt động của CO' sỏ' chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính và chế độ áp dụng đối vói người chưa thảnh niên, người tự 
nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-ƯBND ngày 26 thái.g 5 năm 2006 của 
Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế hoạt độne của Hội 
đồng tư vấn đưa người vào CO' sở chữa bệnh, cơ sỏ' dạy nghề và giải quyết việc làm 
cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đôns cấp thành 
phố; 

Căn cứ Kế hoạch sổ 5862/KH-UBND ngày 23 tháng ỉ 1 năm 201 I của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Phân cônu Chủ tịch úy ban nhân dân 
quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao độnạ xà hội thực 
hiện các thấm quyền theo C|U\ định pháp luật đối với các vấn đe !iôi quan đến học 
viên và người sau cai nghiện ma túy; 





Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Quận 3 tại 
Công văn số 482/LĐTBXH ngày 23 tháng 4 năm 2012 về việc quyết định ban 
hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Quận 3 tại Tờ trình số 52jH /TTr-
PNV ngày ZO tháng 6 năm 2012 và Báo cáo thẩm định số 338/BC-TP ngày 15 
tháng 6 năm 2012 của Trưởng phòng Tư pháp Quận 3, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội 
đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến 
học viên và người sau cai nghiện ma túy. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký ban 
hành và thay thế các quy định trước đây có nội dung trái với Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Quận 3, Trưởng phòng Nội vụ 
Quận 3, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Quận 3, Hội đồng tư vấn 
về việc đưa người vào cơ sở chữa bệnh Quận 3, Thủ trưởng các CO' quan, đơn vị có 
liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân 14 Phường Quận 3 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này^-

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sỏ- LĐ-TB&XH TP; 
- Sở Tư pháp; TT.Công báo TP; 
- TT.QU-TT.UBND Q3; 
- Các cơ quan liên quan thuộc Q3; 
- Phòng Tư pháp Q3; 
- UBND 14 Phường Q3; 
- Lưu: VT, PNV. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa ngưòi vào CO' sỏ' chữa bệnh, 

xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và ngưòi sau cai nghiện ma túy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0/1 /2012/QĐ-UBND 
ngày tháng 6 năm 2012 của úy ban nhân dân Quận 3) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNIĨ CHƯNG 

Điều Iệ Phạm vi và đối tưọng áp dụng 

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động và phân công trách nhiệm của 
các thành viên trong Hội đồng tư vấn về việc đưa người vào cơ sở chữa bệnh 
Quận 3 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn quận). 

Điều 2ẵ Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn quận 

Hội đồng tư vấn quận có chức năng tư vấn cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận về các vấn đề liên quan đến việc đưa ngưcyi nghiện ma túy, người mại dâm 
vào cơ sở chữa bệnh; xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai 
nghiện ma túy về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau 
cai nghiện, giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy và 
ngưòi đã chấp hành xong biện pháp quản lý sau cai nghiện. 

Hội đồng tư vấn quận có nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy, người mại dâm vào cơ 
sở chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội. 

2. Xét duyệt hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trường, 
Trung tâm, nơi cư trú đối vói học viên đã có đủ thời gian cai nghiện bắt buộc tại 
các Trường, T'rung tâm. 

3. Xét duyệt cho hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa 
bệnh; giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thòi gian còn lại tại 
CO' sở chữa bệnh theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; 
trình Chủ tịch ứy ban nhân dân quận xem xét hủy quyết định đưa vào CO' sở chữa 
bệnh. 

4. Xét duyệt hồ SO1 giải quyết tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai 
nghiện, người bán dâm là học viên tại các cơ sỏ' chữa bệnh. 

5. Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch úy ban nhân dân quận và 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 





Điều 3. Đia điểm làm viêc và con dấu sử dung 

Hội đồng tư vấn quận được sử dụng con dấu của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội Quận 3 trong quan hệ công tác. Địa điếm làm việc của Hội đồng tư 
vấn quận đặt tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 3, số 38 đường 
Nguyễn Thị Diệu, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương II 
PIIÂN CÔNG TRÁCH NIIIẸM CÁC TIIÀNH VIÊN 

TRONG IIỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUẬN 

Điều 4. Thưò ng trực Hội đồng tư vấn quận 

1. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng tư vấn quận, triệu tập 
cuộc họp, bố trí địa điếm họp, chuấn bị nội dung và chủ trì cuộc họp, bố trí người 
ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng tư vấn quận; thông báo lịch họp hàng tuần của 
Hội đồng tư vấn quận cho ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận 3. 

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ SO' về quy trình, thủ tục 
lập hồ sơ trình Hội đồng tư vấn quận xét duyệt. 

3. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng tư vấn quận trong biên bản họp, ký Tờ 
trình, hoàn chỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc để trình 
Chủ tịch Úy ban nhân dân quận quyết định chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc 
kê từ ngày Hội đồng tư vấn quận họp. Tờ trình cần ghi rõ kết luận của Hội đồng tư 
vấn quận và có ý kiến khác của thành viên dự họp (nếu có). 

4. Theo dõi khối lượng công việc và tiến độ giải quyết hồ sơ của các 
Trường, Trung tâm gửi đến Hội đồng tư vấn quận. 

5. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ trước khi trình ra cuộc họp Hội đồng tư vấn quận 
xét duyệt. 

6. Thấm định hồ SO', chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, bảng tóm 
tắt nội dung so vói hồ SO' gốc và các thông tin cung cấp cho Hội đồng tư vấn quận. 

7. Trực tiếp xét duyệt hồ sơ, chịu trách nhiệm áp dụng đúng quy định pháp 
luật, các nguyên tắc, phương pháp và các tiêu chuẩn trong việc xét duyệt giải quyết 
hồ sơ; có ý kiến về các vấn đề thuộc chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của Hội 
đồng tư vấn quận. 

8. Trực tiếp hoặc giao cho bộ phận giúp việc xác minh những hồ sơ, vụ việc 
theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn quận. 

9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng 
năm hoặc báo cáo đột xuất cho thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận về hoạt 
động của Hội đồng tư vấn quận theo quy định. 

Điều 5. Thành viên Hội đồng tư vấn quận 

1. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng tư vấn quận đầy đủ, có trách nhiệm 
theo quyết định thành lập Hội đồng tư vấn quận và quy định của pháp luật, ký biên 
bản họp của Hội đồng tư vấn quận. 





2. Trực tiếp kiếm tra hồ sơ, chịu trách nhiệm áp dụng đúng quy định pháp 
luật các nguyên lăc, phương pháp và các tiêu chuẩn trong việc xét duyệt giải quyết 
hô sơ; có ý kiến về các vấn đe thuộc chuyên môn, nghiệp vu theo yêu cầu của Hôi 
đồng tư vấn quận. 

3. Chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp cho Hội đồng tư vấn quận. 

4. Theo dõi, kiểm tra cán bộ đưọ'c cử tham dự các cuộc họp của Hội đồng tư 
vấn quận trong việc áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực 
được phân công. 

5. Đựợc bảo Ịưu ý kiện khi không đồng ý vói ý kiến chung của Hội đồng tư 
vấn quận, kiến nghị Chủ tịch ứy ban nhân dân quận xem xét lại ý kiến chung của 
Hội đồng tư vấn quận. 

Điều 6. Đại diện ủy ln 11 Mặt trận Tổ quốc quận 

1Ế Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của Hội đồng tư vấn quận theo quy 
định tại Điêu 5 Quỵ chê này. 

2. Giám sát việc tuân tỊắeo pháp luật của Hội đồng tư vấn quận trong việc xét 
duyệt hồ sơ vụ việc. 

Điều 7. Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng tư vấn quận 

1, Hội đồng tư vấn quận có Tổ công tác giúp việc bao gồm cán bộ, chuyên 
viên của Văn phòng ủy baịi nhân dân quận, Phòng Lao động-Thưong binh và Xã 
hội quận, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an quận và cán bộ, 
chuyên viên của các cơ quan, kíơn vị chức năng liên quan được điều động theo yêu 
cầu công tác của Hội đọng tư vấn quận. 

Số lượng các cán bộ, cÌỊuyên viên tham gia Tố công tác giúp việc cho Hội 
đồng tư vấn quận do Thường trực Hội đồng quyết định theo yêu cầu công tác của 
Hội đồng tư vấn quân. 

2. Tố công tác giúp việc cho Hội đồng tư vấn qụận có trách nhiệm giúp 
Thường trực Ẹội đồng trong việc tiếp nhận, tổng họp, hoàn chỉnh hồ sơ, ghi biên 
bản cuộc họp và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của 
Thường trực Hội đồng. 

Chương III 
CHÉ Độ LÀM VIỆC VÀ MOI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 8. Chế độ làm việc của Hội đồng tu* vấn quận 
1. Hội đồng tư vấn quận làm việc theo chế độ tập thể bàn bạc, thống nhất ý 

kiến. Các vấn đề thông qua tại các cuộc họp Hội đồng tư vấn quận phải được ít 
nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên có mặt đồng ý. Các thành viên không 
nhất trí có quyền bảo lưu ý kiến và đưọ'c ghi nhận vào biên bản cuộc họp. 

2. Mỗi cuộc họp của Hội đồng tư vấn quận phải lập biên bản, ghi rõ ý kiến 
phát biểu của từng thành viên. Biên bản họp của Hội đồng tư vấn quận phải có đầy 
đủ chữ ký của các thành viên dự họp, được đóng dấu vào nơi có chữ ký của 
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Thường trực Hội đồng, trường họp biên bản có nhiều trang (tò') thì phải đóng dấu 
giáp lai trên các trang (tờ) của biên bản. 

3. Cuộc họp của Hội đồng tư vấn quận chỉ tiến hành khi có ít nhất 2/3 (hai 
phân ba) tống số thành viên có mặt. Trường họp các thành viên không thể đến thì 
có thế ủy quyền hoặc cử người đại diện dự họp, ý kiến phát biểu tại cuộc họp của 
người đại diện có giá trị như ý kiến của thành viên Hội đồng và được ghi vào biên 
bản cuộc họp. Trường họp thành viên của Hội đồng tư vấn quận không đồng ý với 
ý kiến phát biếu tại cuộc họp của người đại diện do mình cử thì phải có ý kiến bằng 
văn bản gửi Thường trực Hội đồng chậm nhất là 02 (hai) ngày kể từ ngày họp. 

4. Các thành viên Hội đồng tư vấn quận làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; 
được hưởng bồi dưỡng kiêm nhiệm và thù lao hội họp theo quy định hiện hành. 

Điều 9. Mối quan hệ công tác 

1. Hội đồng tư vấn quận chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân quận; có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng quý, 06 
(sáu) tháng và hàng năm cho thành phố, úy ban nhân dân quận theo quy định. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn quận có thể gửi văn bản đến 
các Sở - ngành và các cơ quan chuyên môn khác của thành phố, quận để đề nghị hỗ 
trợ ý kiến về các vấn đề thuộc chuyên môn của cơ quan đó. Riêng các cơ quan 
thuộc quận được Hội đồng tư vấn quận đề nghị cho ý kiến trả lời bằng văn bản 
trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Chương IV 
QUY TRÌNH XÉT DỤYỆTIIỒ so TẠI cuộc IIỌP 

CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUẬN 

Điều 10ẻ Thành phần hồ sơ trình Hội đồng tư vấn quận 

Thường trực Hội đồng tư vấn quận có trách nhiệm rà soát, chuẩn bị đầy đủ 
hồ sơ và trình tại cuộc họp các tài liệu như sau: 

1 .Văn bản đề nghị đưa hồ sơ vụ việc ra Hội đồng tư vấn quận xét duyệt của 
Thường trực Hội đồng; 

2. Bảng tóm tắt nội dung vụ việc; 

3. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu của vụ việc. 

Điều 11. Quy trình xét duyệt hồ SO' 

Quy trình xét duyệt hồ sơ tại cuộc họp được thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công người khác có trách 
nhiệm trình bày nội dung từng vụ việc trước Hội đồng tư vấn quận; 

- Bước 2: Thành viên Hội đồng tư vấn quận (hoặc cán bộ được ủy quyền cử 
tham gia cuộc họp) có trách nhiệm xem xét và có ý kiến cho từng hồ sơ, vụ việc; 

- Bước 3: Thảo luận vả biếu quyết thông qua từng hồ sơ, vụ việc; 

- Bưó'c 4: Thư ký đọc lại biên bản cuộc họp; 
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- Bưóc 5: Thành viên Hội đồng tư vấn quận (hoặc cán bộ đuực ủy quyền cử 
tham gia cuộc họp) ký tên vào biên bản cuộc họp; 

- Bước 6: Thường trực Hội đồng có Tờ trình gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận (kèm biên bản cuộc họp và hồ sơ vụ việc có liên quan). 

Chương V 
KINĨI PHÍ IIOẠT ĐỘNG 

Điều 12ề Kinh phí hoạt động 

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn quận do ngân sách quận đảm 
bảo, nội dung và mức chi do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Phòng Tài chính-Ke hoạch trình úy ban nhân dân quận xem xét quyết định, trên cơ 
sở quy định, hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính 
thành phố và các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan. 

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí của Hội đồng tư vấn quận được thực hiện 
theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân quận. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chịu trách nhiệm quản lý 
kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn quận và có trách nhiệm thanh toán kinh 
phí cho các thành viên Hội đồng theo nội dung, định mức quy định. 

Chương VI 
TỞ CHỨC Tllực HIỆN 

Điều 13. Các thành viên Hội đồng tư vấn quận có trách nhiệm thực hiện 
nghiêm túc Quy chế này. Thành viên Hội đồng tư vấn quận, cán bộ, công chức, 
viên chức tham gia phiên họp Hội đồng tư vấn quận không thực hiện trách nhiệm 
được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của pháp 
luật gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc các bên có liên quan, quyền và lợi ích họp 
pháp của công dân, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do ủy ban nhân dân quận xem 
xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của các thành viên Hội đồng tư vấn quậru^ 

8 




